                                  DANH SÁCH GV COI THI HỌC KÌ I KHỐI 10, 11  NĂM HỌC 2018- 2019
	STT
	NGÀY 19/12 (Thứ 4)
(Môn coi thi: Văn, Sử, Địa)
	STT
	NGÀY 20/12 (Thứ 5)
(Môn: Hóa, GDCD, Anh, Sinh)
	STT
	NGÀY 21/12 (Thứ 6)
(Môn coi thi: Toán, Lý)

	1
	Chu Thị Thu Phương
	1
	Lê Thị Kiều Anh
	1
	Chu Thị Thu Phương

	2
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	2
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	2
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ

	3
	Lê Thị Kiều Anh
	3
	Hoàng Nghĩa Kiên
	3
	Lê Thị Kiều Anh

	4
	Lê Thị Hiên
	4
	Vũ Thị Thu Huyền
	4
	Lê Thị Hiên

	5
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	5
	Hà Thị Thơm
	5
	Hoàng Thị Hồng Hạnh

	6
	Ngô Minh Hà
	6
	Lê Thị Tiệp
	6
	Triệu Văn Hưng

	7
	Hoàng Nghĩa Kiên
	7
	Giang Thị Ánh Tuyết
	7
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh

	8
	Vũ Thị Thu Huyền
	8
	Đào Thị Phương Liên
	8
	Giang Thị Phương

	9
	Hà Thị Thơm
	9
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	9
	Chu Thị Hồng Hạnh

	10
	Lê Thị Tiệp
	10
	Cao Thị Ngọc Hà
	10
	Nguyễn Thị Mai Hương

	11
	Triệu Văn Hưng
	11
	Nguyễn Thị Thúy
	11
	Nguyễn Văn Đăng

	12
	Đặng Thị Thu Hiền
	12
	Vũ Thị Thanh Giang
	12
	Nguyễn Thị Kim Huế

	13
	Giang Thị Phương
	13
	Nguyễn Thị Kim Dung
	13
	Cao Thị Ngọc Hà

	14
	Giang Thị Ánh Tuyết
	14
	Nguyễn Đức Thuận
	14
	Nguyễn Thị Thúy

	15
	Chu Thị Hồng Hạnh
	15
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	15
	Vũ Thị Thanh Giang

	16
	Nguyễn Thanh Tuấn
	16
	Đặng Thị Thu Hiền
	16
	Nguyễn Thị Kim Dung

	17
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	17
	Lê Thị Thu Hiền
	17
	Nguyễn Đức Thuận

	18
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	18
	Nguyễn Thị Kim Anh
	18
	Đào Thị Phương Liên

	19
	Nguyễn Văn Đăng
	19
	Lê Thị Huệ
	19
	Nguyễn Minh Tân

	20
	Nguyễn Thị Kim Huế
	20
	Nguyễn Thị Hòa
	20
	Nguyễn Văn Nam

	21
	Cao Thị Ngọc Hà
	21
	Đỗ Trung Hiếu
	21
	Nguyễn Thu Phương A

	22
	Nguyễn Thị Thúy
	22
	Nguyễn Văn Hải
	22
	Phan Thị Kim Ngân

	23
	Vũ Thị Thanh Giang
	23
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	23
	Đỗ Trung Hiếu

	24
	Nguyễn Thị Kim Dung
	24
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	24
	Trần Huy Tuân

	25
	Nguyễn Đức Thuận
	25
	Nguyễn Thị Hường
	25
	Nguyễn Huy Hoàng

	
	
	26
	Nguyễn Thị Chi
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